
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 21/2007/NQ-HĐND
	Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007


NGHỊ QUYẾT
V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ MỨC THU HỌC PHÍ CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2007/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu, sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư Liên tịch số 69/2005/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 tháng 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đối chiếu với Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Sửa đổi một số mức thu học phí của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi tiết 3, mục b, khoản 1, phần II của Phụ lục kèm theo, cụ thể:

Mẫu giáo bán trú (trường trên địa bàn huyện):

Mức thu: 20.000 đồng/trẻ/tháng.

2. Sửa đổi tiết 8, tiết 10, tiết 12 trong khoản 6, phần II của Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Lớp trung cấp về y tế:

Mức thu: 100.000 đồng/học viên/tháng.

- Lớp trung cấp tại chức về văn hóa nghệ thuật:

Mức thu: 100.000 đồng/học viên/tháng.

- Lớp dạy nghề ngắn hạn (dưới 01 năm):

Mức thu: 120.000 đồng/học viên/tháng.

Điều 2:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định sửa đổi mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật và nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua.
	Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ GD&ĐT;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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BS


			Hội đồng nhân dân                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Biểu số 03


			Tỉnh Vĩnh phúc                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH


			cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã năm 2008


			(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 21/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007


			của HĐND tỉnh Vĩnh phúc)


																								ĐVT: Triệu đồng


									Tổng thu			Thu NS huyện			Dự toán chi			Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho


									NSNN			được hưởng			ngân sách			ngân sách huyện, thành, thị


			Stt			Tên huyện, thị			trên địa bàn			theo			huyện, thành			Tổng số			Bổ sung			Bổ sung			Trong đó


						thành phố			theo phân cấp			phân cấp			thị xã						cân đối			có mục			Vốn nước


																								tiêu			ngoài


			1			Vĩnh yên			266,583			78,550			101,885			23,336			12,746			10,590


			2			Phúc yên			5,525,266			64,189			89,117			24,929			17,088			7,841


			3			Tam đảo			13,398			7,826			29,047			21,221			16,151			5,070


			4			Bình xuyên			153,018			34,797			41,031			6,235			0			6,235


			5			Tam dương			11,195			8,618			34,018			25,401			18,936			6,465


			6			Yên lạc			22,242			16,552			46,785			30,234			20,784			9,450


			7			Mê linh			200,097			86,149			114,117			27,968			20,964			7,004


			8			Vĩnh tường			37,998			32,279			75,277			42,999			30,593			12,406


			9			Lập thạch			20,203			13,162			73,828			60,667			42,661			18,006


			13			Tổng cộng			6,250,000			342,122			605,105			262,990			179,923			83,067			0








CD


			H§ND tØnh VÜnh Phóc												BiÓu sè: 01


			C©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh


			N¨m 2008


			(Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè: 21/2007/NQ-H§ND ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2007 cña H§ND tØnh)


												§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång


			TT			Néi dung			Dù to¸n			¦ thùc hiÖn			Dù to¸n			Ghi chó


									2007			n¨m 2007			n¨m 2008


			1			2			3			4			5			6


			A			Ng©n s¸ch cÊp tØnh


			I			Nguån thu ng©n s¸ch cÊp tØnh			2,395,970			4,004,660			3,276,818			0


			1			Thu NS cÊp tØnh h­ëng theo ph©n cÊp			2,300,101			2,604,763			3,214,336


						- C¸c kho¶n thu ®­îc h­ëng 100%			72,644			82,338			73,164


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			2,227,457			2,522,425			3,141,172


			2			Bæ sung tõ ng©n s¸ch TW			95,869			156,376			62,482


						a- Bæ sung c©n ®èi			0			0			0


						b- Bæ sung cã môc tiªu			95,869			156,376			62,482


						b.1- Bæ sung môc tiªu theo dù to¸n			95,869			95,869			62,482


						- Bæ sung c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh quan träng			42,925			42,925			7,970


						- Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, 5 tr ha			50,594			50,594			51,304


						- Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch míi			2,350			2,350			3,208


						b.2- Bæ sung môc tiªu kh¸c						60,507


			3			C¸c kho¶n huy ®éng theo kho¶n 3 ®iÒu 8			0			210,000			0


						- Vay KBNN						200,000


						- Vay quü hç trî ®Çu t­ PT + kh¸c						10,000


			4			Nguån n¨m 2005 chuyÓn sang			0			818,855			0


						- Chi ®Çu t­ XDCB			0			95,462			0


						- Nguån thùc hiÖn CC tiÒn l­¬ng						634,906


						- Nguån vèn ®Çu t­ tõ tiÕt kiÖm dù phßng						40,000


						- Kinh phÝ thay s¸ch gi¸o khoa						30,900


						- Vèn ®iÒu lÖ quü b¶o l·nh tÝn dông DN võa vµ nhá						15,000


						- KP tæ chøc héi nghÞ quy ho¹ch						10


						- Kinh phÝ x©y dùng ®Ò ¸n Tam ®¶o						1,875


						- Kinh phÝ mua thang m¸y UB tØnh						702


						- Ng©n s¸ch cÊp huyÖn, x·						0


			5			ChuyÓn nguån t¹m øng XDCB n¨m 2006						214,666


			6			Thu viÖn trî						0


			II			Chi ng©n s¸ch cÊp tØnh			2,395,969			4,004,660			3,276,818


			1			Chi thuéc nhiÖm vô NS cÊp tØnh			2,208,887			3,547,288			3,013,833


			2			Bæ sung ng©n s¸ch cÊp huyÖn			187,082			457,372			262,985


						- Bæ sung c©n ®èi			179,922			179,922			179,923


						- Bæ sung cã môc tiªu (Thùc hiÖn NV míi)			7,160			277,450			83,062


			B			Ng©n s¸ch huyÖn, thÞ			488,856			808,932			605,104


						(Gåm NS cÊp huyÖn vµ NS cÊp x· ,P,TT)


			I			Nguån thu NS cÊp huyÖn			383,043			675,492			494,127


			1			Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp			195,961			206,225			231,142


						- C¸c kho¶n thu h­ëng 100%			150,164			152,798			161,097


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			45,797			53,427			70,045


			2			Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh			187,082			457,372			262,985


						- Bæ sung c©n ®èi			179,922			179,922			179,923


						- Bæ sung cã môc tiªu			7,160			277,450			83,062


			3			Thu chuyển nguồn						11,895


			I			Nguån thu NS cÊp x·			233,641			372,071			279,011


			1			Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp			105,813			133,440			110,977


						- C¸c kho¶n thu h­ëng 100%			101,620			111,664			99,057


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			4,193			21,776			11,920


			2			Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn			127,828			238,631			168,034


						- Bæ sung c©n ®èi			120,668			120,668			120,668


						- Bæ sung cã môc tiªu			7,160			117,963			47,366


			3			Thu kÕt d­ ng©n s¸ch


			II			Chi ng©n s¸ch huyÖn (thÞ)			488,855			808,932			605,104


			1			Chi ng©n s¸ch cÊp huyÖn			255,214			436,861			326,094


			2			Chi ng©n s¸ch cÊp x·			233,641			372,071			279,010
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Bieu chi tiet/bieu so 02, 03 kem NQ 21, CB so 02+03.xls

Bieu so 3


			Héi ®ång nh©n d©n                                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam                       BiÓu sè 03


			TØnh VÜnh phóc                                                            §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


			dù to¸n thu, chi vµ sè bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh


			cho ng©n s¸ch huyÖn, thµnh phè, thÞ x· n¨m 2008


			(Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè: 21/2007/NQ-H§ND ngµy  19 th¸ng 12 n¨m 2007


			cña H§ND tØnh VÜnh phóc)


																								§VT: TriÖu ®ång


									Tæng thu			Thu NS huyÖn			Dù to¸n  chi			Sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh cho


									NSNN			®­îc h­ëng			ng©n s¸ch			ng©n s¸ch huyÖn, thµnh, thÞ


			Stt			Tªn huyÖn, thÞ			trªn ®Þa bµn			theo			huyªn, thµnh,			Tæng sè			Bæ sung			Bæ sung			Trong ®ã


						thµnh phè			theo ph©n cÊp			ph©n cÊp			thÞ x·						c©n ®èi			cã môc			Vèn n­íc


																								tiªu			ngoµi


			1			VÜnh yªn			266,583			78,550			101,885			23,336			12,746			10,590


			2			Phóc yªn			5,525,266			64,189			89,117			24,929			17,088			7,841


			3			Tam ®¶o			13,398			7,826			29,047			21,221			16,151			5,070


			4			B×nh xuyªn			153,018			34,797			41,031			6,235			0			6,235


			5			Tam d­¬ng			11,195			8,618			34,018			25,401			18,936			6,465


			6			Yªn l¹c			22,242			16,552			46,785			30,234			20,784			9,450


			7			Mª linh			200,097			86,149			114,117			27,968			20,964			7,004


			8			VÜnh t­êng			37,998			32,279			75,277			42,999			30,593			12,406


			9			LËp th¹ch			20,203			13,162			73,828			60,667			42,661			18,006


						Tæng céng			6,250,000			342,122			605,105			262,990			179,923			83,067			0








can doi


			H§ND tØnh VÜnh Phóc															BiÓu sè: 01


			C©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh


			N¨m 2008


			(Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè       /2007/NQ-H§ND ngµy   th¸ng 12 n¨m 2007 cña H§ND tØnh)


															§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång


			TT			Néi dung			Dù to¸n			¦ thùc hiÖn			Dù to¸n			Ghi chó


									2007			n¨m 2007			n¨m 2008


			1			2			3			4			5			6


			A			Ng©n s¸ch cÊp tØnh


			I			Nguån thu ng©n s¸ch cÊp tØnh			2,395,970			4,004,660			3,276,818			0


			1			Thu NS cÊp tØnh h­ëng theo ph©n cÊp			2,300,101			2,604,763			3,214,336


						- C¸c kho¶n thu ®­îc h­ëng 100%			72,644			82,338			73,164


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			2,227,457			2,522,425			3,141,172


			2			Bæ sung tõ ng©n s¸ch TW			95,869			156,376			62,482


						a- Bæ sung c©n ®èi			0			0			0


						b- Bæ sung cã môc tiªu			95,869			156,376			62,482


						b.1- Bæ sung môc tiªu theo dù to¸n			95,869			95,869			62,482


						- Bæ sung c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh quan träng			42,925			42,925			7,970


						- Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, 5 tr ha			50,594			50,594			51,304


						- Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch míi			2,350			2,350			3,208


						b.2- Bæ sung môc tiªu kh¸c						60,507


			3			C¸c kho¶n huy ®éng theo kho¶n 3 ®iÒu 8			0			210,000			0


						- Vay KBNN						200,000


						- Vay quü hç trî ®Çu t­ PT + kh¸c						10,000


			4			Nguån n¨m 2005 chuyÓn sang			0			818,855			0


						- Chi ®Çu t­ XDCB			0			95,462			0


						- Nguån thùc hiÖn CC tiÒn l­¬ng						634,906


						- Nguån vèn ®Çu t­ tõ tiÕt kiÖm dù phßng						40,000


						- Kinh phÝ thay s¸ch gi¸o khoa						30,900


						- Vèn ®iÒu lÖ quü b¶o l·nh tÝn dông DN võa vµ nhá						15,000


						- KP tæ chøc héi nghÞ quy ho¹ch						10


						- Kinh phÝ x©y dùng ®Ò ¸n Tam ®¶o						1,875


						- Kinh phÝ mua thang m¸y UB tØnh						702


						- Ng©n s¸ch cÊp huyÖn, x·						0


			5			ChuyÓn nguån t¹m øng XDCB n¨m 2006						214,666


			6			Thu viÖn trî						0


			II			Chi ng©n s¸ch cÊp tØnh			2,395,969			4,004,660			3,276,818


			1			Chi thuéc nhiÖm vô NS cÊp tØnh			2,208,887			3,547,288			3,013,833


			2			Bæ sung ng©n s¸ch cÊp huyÖn			187,082			457,372			262,985


						- Bæ sung c©n ®èi			179,922			179,922			179,923


						- Bæ sung cã môc tiªu (Thùc hiÖn NV míi)			7,160			277,450			83,062


			B			Ng©n s¸ch huyÖn, thÞ			488,856			808,932			605,104


						(Gåm NS cÊp huyÖn vµ NS cÊp x· ,P,TT)


			I			Nguån thu NS cÊp huyÖn			383,043			675,492			494,127


			1			Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp			195,961			206,225			231,142


						- C¸c kho¶n thu h­ëng 100%			150,164			152,798			161,097


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			45,797			53,427			70,045


			2			Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh			187,082			457,372			262,985


						- Bæ sung c©n ®èi			179,922			179,922			179,923


						- Bæ sung cã môc tiªu			7,160			277,450			83,062


			3			Thu chuyÓn nguån						11,895


			I			Nguån thu NS cÊp x·			233,641			372,071			279,011


			1			Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp			105,813			133,440			110,977


						- C¸c kho¶n thu h­ëng 100%			101,620			111,664			99,057


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %			4,193			21,776			11,920


			2			Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn			127,828			238,631			168,034


						- Bæ sung c©n ®èi			120,668			120,668			120,668


						- Bæ sung cã môc tiªu			7,160			117,963			47,366


			3			Thu kÕt d­ ng©n s¸ch


			II			Chi ng©n s¸ch huyÖn (thÞ)			488,855			808,932			605,104


			1			Chi ng©n s¸ch cÊp huyÖn			255,214			436,861			326,094


			2			Chi ng©n s¸ch cÊp x·			233,641			372,071			279,010








bieu so 2


			H§ND tØnh VÜnh Phóc																																																BiÓu sè: 02


			ph­¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m 2008


			(Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè: 21/2007/NQ-H§ND ngµy 19  th¸ng 12 n¨m 2007 cña H§ND tØnh)


																																													§V : TriÖu ®ång


												Trong ®ã																																																Ghi chó


									D/to¸n			Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn			Chi			Chi			Chia ra


						Tªn ®¬n vÞ			chi NS						ch­¬ng			ph¸t			Chi SN			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi			Chi


			TT						n¨m						tr×nh			triÓn			GDôc			SN			SN			SN			QL			SN			SN			§BXH			SN			AN			trî			SN			SN


									2008						MTQG			SNKT			&§t¹o			y tÕ			KH			Kinh			hµnh			VHTT			TDTT						PTTH			QP			gi¸			m«i			kh¸c


						`												x· héi									CN			tÕ			chÝnh																					tr­êng


			1			2			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22


						tæng céng			3,013,833			1,385,100			62,482			1,566,251			633,523			128,957			13,150			117,813			89,906			12,918			12,915			28,178			5,500			15,990			4,100			42,389			9,650


			A			Chi th­êng xuyªn			1,114,989			0			0			1,114,989			633,523			128,957			13,150			117,813			89,906			12,918			12,915			28,178			5,500			15,990			4,100			42,389			9,650


			I			C¸c kho¶n ph©n khai chi tiÕt			836,293			0			0			836,293			517,800			92,100			13,150			44,662			85,936			9,595			9,065			21,018			5,500			15,990			3,850			16,127			1,500			0


			1			VP UBND tØnh			9,451									9,451															9,451


			2			VP H§ND tØnh			5,719									5,719															5,719


			3			Së Néi vô			6,641									6,641			2,250												4,391


			4			Së Tµi nguyªn m«i tr­êng			14,442									14,442												4,320			1,652									220												8,250


			5			UB d©n sè gia ®×nh & trÎ em			2,678									2,678															1,478									1,200


			6			TØnh uû			19,759									19,759															16,355									1,300									2,104


			7			MÆt trËn tæ quèc			1,442									1,442															1,442


			8			Chi côc PCLB vµ QL ®ª			2,088									2,088												1,666			422


			9			Së Khoa häc CN			13,731									13,731									12,411						1,320


			10			§oµn §¹i biÓu QH			350									350															350


			11			Së B­u chÝnh			2,085									2,085												800			1,285


			12			Thanh tra Nhµ n­íc			1,974									1,974															1,974


			13			Së Tµi chÝnh			2,664									2,664												100			2,564


			14			TT trî gióp ph¸p lý			337									337															337


			15			Ban D©n téc t«n gi¸o			1,481									1,481															1,481


			16			Ban Thi ®ua khen th­ëng			2,134									2,134															634																								1,500


			17			Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp			1,443									1,443															1,443


			18			Ban QL KNM Tam ®¶o			1,198									1,198												600			398																					200


			19			Héi n«ng d©n			1,188									1,188															1,188


			20			TØnh héi phô n÷			1,149									1,149															1,149


			21			TØnh ®oµn thanh niªn			2,144									2,144															2,144


			22			Héi cùu chiÕn binh			882									882															882


			23			Héi ch÷ thËp ®á			806									806						806


			24			TT©m trî gióp n¹n nh©n C§DC			247									247						247


			25			Tr¹m n«ng ho¸			387									387												387


			26			Trung t©m khuyÕn n«ng			2,410									2,410												2,410


			27			Trung t©m khuyÕn c«ng			782									782												782


			28			TT n­íc SH			489									489												489


			29			Liªn minh HTX			652									652															652


			30			Nhµ thiÕu nhi			1,144									1,144															744			400


			31			Tr­êng chÝnh trÞ			4,845									4,845			4,845


			32			Héi nhµ b¸o			245									245																		245


			33			Héi ng­êi mï			540									540																								540


			34			Héi KhuyÕn häc tØnh			389									389			389


			35			Liªn hiÖp héi K/häc			389									389									389


			36			Bé CHQS tØnh			9,490									9,490																														9,490


			37			C«ng an tØnh			6,500									6,500																														6,500


			38			Së X©y dùng			1,668									1,668															1,668


			39			Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­			1,932									1,932															1,932


			40			Së T­ ph¸p			1,981									1,981															1,681			300


			41			Trung t©m b¸n §G tµi s¶n			375									375															375


			42			TT DV thÈm ®Þnh gi¸ TµI s¶n			428									428												428


			43			Phßng c«ng chøng sè1			411									411												411


			44			Phßng c«ng chøng sè 2			408									408												408


			45			Phßng c«ng chøng sè 3			265									265												265


			46			Së C«ng nghiÖp			1,426									1,426															1,426


			47			Së th­¬ng m¹i			1,101									1,101															1,101


			48			Së Du lÞch			984									984															984


			49			Së N«ng nghiÖp			3,184									3,184												1,440			1,744


			50			Chi côc thó y			2,371									2,371												1,766			605


			51			Chi côc b¶o vÖ thùc vËt			1,698									1,698												1,045			653


			52			Chi côc HTX&PTNT (Ngvô: 350, HTrî l·i xuÊt ®Ò ¸n: 325)			1,449									1,449												675			774


			53			Chi côc thuû lîi			1,166									1,166												510			656


			54			Ban QL§A b/d­ìng kiÕn thøc n«ng d©n			620									620												620


			55			Së V¨n ho¸ th«ng tin (csvc c¸c ®oµn)			8,768									8,768															999			6,833															936


			56			Së ThÓ dôc TT			10,137									10,137															1,072						9,065


			57			Th­ viÖn			882									882																		882


			58			TT tµi nguyªn m«i tr­êng			6,924									6,924																																				6,924


			59			TT©m Th«ng tin Tµi nguyªn m«i tr­êng			753									753																																				753


			60			Chi côc ®o l­êng TCCL			762									762									350						412


			61			Së Lao ®éng TB&XH			34,550									34,550			15,130												1,662									17,758


			62			Së Giao th«ng VËn t¶I			16,768									16,768												14,450			2,318


			63			Chi côc qu¶n lý thÞ tr­êng			2,031									2,031															2,031


			64			Chi côc KiÓm l©m			2,887									2,887												2,887


			65			Së GD - §µo t¹o			83,500									83,500			81,740												1,760


			66			TT gi¸o dôc th­êng xuyªn tØnh			1,260									1,260			1,260


			67			PGD VYªn			26,536									26,536			26,536


			68			PGD LT			73,699									73,699			73,699


			69			PGD TD			33,100									33,100			33,100


			70			PGD BX			37,777									37,777			37,777


			71			PGD M.Linh			55,629									55,629			55,629


			72			PGD VT­êng			54,400									54,400			54,400


			73			PGD YL¹c			40,082									40,082			40,082


			74			PGD ThÞ x· Phóc yªn			33,843									33,843			33,843


			75			PGD Tam ®¶o			27,220									27,220			27,220


			76			Tr­êng C§SP,			7,460									7,460			7,460


			77			Tr­êng TH VH nghÖ thuËt			3,636									3,636			3,636


			78			Tr­êng TH KTKT			4,830									4,830			4,830


			79			TT d¹y nghÒ phô n÷			203									203			203


			80			TT DnghÒ n«ng d©n			236									236			236


			81			Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ			6,348									6,348			6,348


			82			TT d¹y nghÒ PYªn			632									632			632


			83			TT NghÒ LËp th¹ch			440									440			440


			84			TT NghÒ VÜnh t­êng			426									426			426


			85			Së Y tÕ			51,105									51,105			3,261			46,548									1,296


			86			Ban b¶o vÖ søc khoÎ			2,128									2,128						2,128


			87			TT y tÕ VÜnh Yªn			2,153									2,153						2,153


			88			BV §K LËp Th¹ch			3,788									3,788						3,788


			89			BV §K Tam D­¬ng			2,620									2,620						2,620


			90			BV §K B×nh Xuyªn			2,335									2,335						2,335


			91			BV §K VÜnh T­êng			3,998									3,998						3,998


			92			BV §K Yªn L¹c			3,046									3,046						3,046


			93			BV §K khu vùc MLinh			10,100									10,100						10,100


			94			TT y tÕ Mª Linh			2,535									2,535						2,535


			95			TT y tÕ Tam §¶o			2,188									2,188						2,188


			96			TT y tÕ T x· Phóc Yªn			2,013									2,013						2,013


			97			T©m YTDP LTh¹ch			1,769									1,769						1,769


			98			T©m YTDP TD­¬ng			1,465									1,465						1,465


			99			T©m YTDP VT­êng			1,501									1,501						1,501


			100			T©m YTDP YL¹c			1,410									1,410						1,410


			101			T©m YTDP BXuyªn			1,450									1,450						1,450


			102			§µi PT truyÒn h×nh tØnh			5,500									5,500																											5,500


			103			Nhµ Kh¸ch UB tØnh			182									182															182


			104			Héi v¨n häc nghÖ thuËt			715									715																		715


			105			TT thuû s¶n cÊp 1			290									290												290


			106			TT Rau Hoa Qu¶			607									607												607


			107			Trung t©m §o ®¹c b¶n ®å			379									379												379


			108			Chi côc thuû s¶n			1,015									1,015												400			615


			109			Trung t©m gièng GS GC			619									619												509																					110


			110			TT©m gièng c©y trång			1,226									1,226												526																					700


			111			TT©m  K§ CLvµ TVGS -Së NN			238									238												238


			112			TT QHXD			111									111												111


			113			TT GS&K§ CL­îng XL			91									91												91


			114			V¨n phßng §K QSD§			488									488												488


			115			TT©m PTQuü ®Êt			590									590												590


			116			TT©m L©m nghiÖp Tam §¶o			836									836												836


			117			TT©m CNTT (së BC-VT)			1,477									1,477												1,477


			118			TT©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i			691									691												691


			119			TT©m xóc tiÕn du lÞch			670									670												670


			120			Chi côc phßng chèng tÖ n¹n x· héi			535									535															535


			121			Tr­êng n¨ng khiÕu TDTT			2,428									2,428			2,428


			122			Ban QLDA SLGP (Së KH§T­)			300									300												300


			123			TT©m ch¨m sãc NCT + TTr Héi NCT			220									220																		220


			II			C¸c kho¶n KP chê ph©n bæ chi tiÕt			241,035			0			0			241,035			110,223			6,296			0			72,951			3,970			3,323			3,850			5,760			0			0			250			26,262			8,150


			1			Kinh phÝ hç trî c¸c ®oµn Ttra LNgµnh			400									400															400


			2			KP X©y dùng NQ, v¨n b¶n c¸c ngµnh			70									70															70


			3			Hç trî chi Quü BLTDông theo ®Ò ¸n			500									500												500


			4			KP Dù kiÕn t¨ng biªn chÕ			2,500									2,500															2,500


			5			KP hç trî c¸n bé nghØ h­u tr­íc tuæi -khèi HC			1,000									1,000															1,000


			6			KP tham gia Héi khoÎ Phï ®æng toµn quèc			2,500									2,500			2,500


			7			KP t¨ng gi¸o viªn tØnh theo ®Þnh møc míi			2,000									2,000			2,000


			8			KP hç trî tr­êng chuÈn Quèc gia			10,000									10,000			10,000


			9			KP trang bÞ phßng häc bé m«n			20,000									20,000			20,000


			10			CTr×nh tin häc ho¸, hoµn thiÖn phßng ®a ptiÖn			10,000									10,000			10,000


			11			KP thùc hiÖn c¸c CTr GD, §T theo c/s míi			2,038									2,038			2,038


			12			KP hç trî CTr×nh chiÕu s¸ng ®¹t chuÈn			2,000									2,000			2,000


			13			KP cÊp bï hôt thu do miÔn, gi¶m theo NQ 16/2007			6,300									6,300			6,300


			14			KP båi d­ìng, huÊn luyÖn nghÒ, ccÊp ttin cho n«ng d©n			25,000									25,000			25,000


			15			KP thanh to¸n thÝ ®iÓm THPT			700									700			700


			16			KP thùc hiÖn thu hót nh©n tµi			500									500			500


			17			KP hç trî CB nghØ h­u tr­íc tuæi - SNGD			10,000									10,000			10,000


			18			ChÕ ®é GV, HS x· 135			1,147									1,147			1,147


			19			KP t¨ng GV tuyÕn huyÖn theo ®Þnh møc míi			2,200									2,200			2,200


			20			KP hç trî ®µo t¹o cao häc c¸c ngµnh			1,200									1,200			1,200


			21			§µo t¹o c¸n bé HTX theo TT­ 66/2006 LM HTX			250									250			250


			22			§µo t¹o c¸n bé HTX theo TT­ 66/2007 CC HTX			100									100			100


			23			Hç trî ®µo t¹o nghÒ víi ng­êi da cam, tµn tËt - TT da cam			150									150			150


			24			KP t¨ng chØ tiªu ®µo t¹o c¸c tr­êng			2,338									2,338			2,338


			25			KP thµnh lËp c¸c TT©m nghÒ míi			500									500			500


			26			§µo t¹o nguån nh©n lùc DN nhá võa vµ nhá			500									500			500


			27			KP ®èi øng dù ¸n ADB - ytÕ			500									500						500


			28			KP phßng chèng dÞch bÖnh ®ét xuÊt			1,000									1,000						1,000


			29			KP t¨ng GB, TLËp TT©m tuyÕn tØnh…			2,000									2,000						2,000


			30			KP t¨ng GB tuyÕn huyÖn,			2,250									2,250						2,250


			31			Kp hç trî c¸n bé nghØ h­u tr­íc tuæi			546									546						546


			32			KP ®¶m b¶o cho t¨ng ®èi t­îng cai nghiÖn b¾t buéc			1,000									1,000																								1,000


			33			KP Chi §BXH, ®ãn nhËn hcls, hç trî Tbinh nÆng vÒ g®×nh…			260									260																								260


			34			Chi kh¸c thuéc §BXH			500									500																								500


			35			KP thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 114/2007			1,000									1,000																								1,000


			36			KP hç trî l·i suÊt cho thanh niªn vay vèn SX - T§oµn			500									500																								500


			37			Chi ®¶m b¶o x· héi theo chÝnh s¸ch míi			2,000									2,000																								2,000


			38			KP hç trî c¸n bé nghØ h­u tr­íc tuæi - SN §BXH			500									500																								500


			39			KP Ctr×nh ptriÓn gièng c©y trång vËt nu«i NQ 03 TU			4,500									4,500												4,500


			40			KP XD vïng trång trät SX hµng ho¸ NQ 03 TU			5,000									5,000												5,000


			41			KP t/hiÖn Ctr PC dịch bệnh vµ c¸c Ctr×nh kh¸c theo NQ 03 TU			29,000									29,000												29,000


			42			KP lao ®éng hîp ®ång cho Ban QL§A: 25 ng x 12,8			480									480												480


			43			KP X©y dùng vïng kinh tÕ míi - §C§C			600									600												600


			44			KP lao ®éng hîp ®ång Së BC-VT (29 ng x 12,78)			371									371												371


			45			KP phßng chèng dÞch bÖnh ...			12,000									12,000												12,000


			46			Hç trî MS xe vËn chuyÓn r¸c chuyªn dông hç trî c¸c x·			1,500									1,500																																				1,500


			47			KP h/trî thu gom, xö lý m«i tr­êng c¸c x· (Khi ®­îc duyÖt)			7,500									7,500																																				7,500


			48			Xö lý r¸c y tÕ : chÊt r¾n, r¸c th¶i 1 bv huyÖn			2,400									2,400																																				2,400


			49			KP chi h® SNMTr (c¶ hç trî cÊp huyÖn) sau khi ®­îc phª duyÖt			10,450									10,450																																				10,450


			50			KP ®¶m b¶o t/h c¸c ®Ò ¸n, K/Ho¹ch... trong chi SNMT			4,412									4,412																																				4,412


			51			KP lao ®éng hîp ®ång ngµnh VHTT (30 ng)			383									383																		383


			52			KP thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô VHTT theo NQ 03 TU			2,940									2,940																		2,940


			53			KP ®¶m b¶o theo NQ 08 vµ thi ®Êu th.tÝch cao, …			3,850									3,850																					3,850


			54			KP diÔn tËp KVPT hµng n¨m			2,700									2,700																																							2,700


			55			KP trî gi¸ thuèc, s¸ch vë HS, muèi …			250									250																																	250


			56			KP mua s¾m TS¶n, Trang Web, ISO…			8,000									8,000												8,000


			57			KP ho¹t ®éng cho c¸c tuyÕn ®­êng míi ®­a vµo ho¹t ®éng			7,000									7,000												7,000


			58			TiÒn ®iÖn tiªu óng v­ît ®Þnh møc			500									500												500


			59			KP Trung ­¬ng hç trî ®Çu t­ h¹ tÇng giao th«ng, tr­êng häc, tlîi…			5,000									5,000												5,000


			60			Chi cho c«ng t¸c thèng kª c¬ së			250									250																																							250


			61			KP thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 84 cho c¸c tæ chøc ngoa× nhµ n­íc			2,000									2,000																																							2,000


			62			Hç trî cho c¸c Héi			300									300																																							300


			63			Chi kh¸c ng©n s¸ch tØnh			2,000									2,000																																							2,000


			64			KP b¾n ph¸o hoa tÕt N§¸n			900									900																																							900


			65			L­¬ng t¨ng thùc hiÖn theo N§ 93;94			10,800									10,800			10,800


			III			KP lång ghÐp CTMT			37,661			0			0			37,661			5,500			30,561			0			200			0			0			0			1,400			0			0			0			0			0


			1			Ch­¬ng tr×nh thay s¸ch (Së GD)			5,500									5,500			5,500


			2			Th­ëng c/t¸c d©n sè (UBDS)			100									100						100


			3			Kh¸m ch÷a bÖnh ng­êi nghÌo			12,000									12,000						12,000


			4			Kh¸m ch÷a bÖnh TE d­íi 6 tuæi			18,361									18,361						18,361


			5			Hç trî c/tr×nh AIDS (Së YT)			100									100						100


			6			KP B§M vµ QLDN + BC§ CTQG			200									200												200


			7			Ctr PC téi ph¹m (CAn tØnh)			400									400																								400


			8			Ctr PC ma tuý (CAn tØnh)			800									800																								800


			9			Ctr PC maÞ d©m (së L§)			200									200																								200


			B			Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh			1,510									1,510


			C			Dù phßng ng©n s¸ch cÊp tØnh			103,967									103,967


			D			Chi t¹o nguån CCTL theo NQ QH			345,785									345,785


			E			Ph©n bæ chi tiÕt ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m 2008 cÊp tØnh			1,406,570			1,385,100			21,470			0


			I			CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH			1,385,100			1,385,100			0			0


			I-1			Vốn ĐTPT do tỉnh phân bổ (kể cả 39,3 tỷ đồng nguồn thu từ đất điều tiết về tỉnh)			1,385,100			1,385,100


			a			NS tỉnh tập trung đầu tư một số Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh			671,600			671,600


			1			Các Chương trình theo NQ Tỉnh uỷ và HĐND (Trong đó  có NQ 03 về NN nông thôn)			238,800			238,800																																																Phụ biểu 2


			2			Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành			87,800			87,800


			-			Thanh toán các công trình hoàn thành đã quyết toán			29,755			29,755																																																phụ biểu 3


			-			Thanh toán các công trình quá hạn đầu tư			58,045			58,045																																																Phụ biểu 4


			3			Đối ứng vốn ODA và vốn TW đầu tư			78,000			78,000																																																Phụ biểu 5


			4			Trả lại các khoản nợ vay			117,000			117,000																																																Phụ biểu 6


			5			Trả nợ xúc tiến đầu tư (hỗ trợ ưu đãi các DN; Hạ tầng các xã mất làm CN và các nhiệm vụ đối ngoại)			50,000			50,000																																																Phụ biểu 7


			6			Hạ tầng kỹ thuật Tp Vĩnh Yên			20,000			20,000																																																Phụ biểu 8


			7			Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các xã nghèo theo thông báo kết luận của  Thường trựcTỉnh uỷ.			10,000			10,000																																																Phụ biểu 9


			8			Công nghệ thông tin			15,000			15,000																																																Phụ biểu 10


			9			Hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp			55,000			55,000																																																Phụ biểu 11


			b			Vốn đầu tư cho ngành			387,500			387,500																																																Phụ biểu 12


			1			Giao thông vận tải			63,000			63,000


			2			Giáo dục - đào tạo			50,000			50,000


			3			Nông lâm nghiệp thủy lợi			50,000			50,000


			4			Y tế			42,000			42,000


			5			Công cộng, hạ tầng, cấp thoát nước			30,000			30,000


			6			Quản lý nhà nước			27,000			27,000


			7			Văn hoá - thông tin - thể thao			18,000			18,000


			8			An ninh - Quốc phòng			18,000			18,000


			9			Thương mại - Du lịch			15,000			15,000


			10			Khoa học công nghệ			26,500			26,500


			11			Tài nguyên - môi trường			8,000			8,000


			12			Công nghiệp, điện, làng nghề			10,000			10,000


			13			Quy hoạch và CBĐT			20,000			20,000


			14			Đền bù - GPMB			10,000			10,000


			c			Vốn đầu tư cho các huyện, thị			326,000			326,000


			1			Thành phố Vĩnh Yên			36,425			36,425


			2			Thị xã  Phúc Yên			36,196			36,196


			3			Huyện Lập Thạch			62,271			62,271


			4			Huyện Tam Dương			27,950			27,950


			5			Huyện Tam Đảo			44,446			44,446


			6			Huyện Bình Xuyên			29,523			29,523


			7			Huyện Mê Linh			31,881			31,881


			8			Huyện Yên Lạc			24,482			24,482


			9			Huyện Vĩnh Tường			32,826			32,826


			III			Ch­¬ng tr×nh môc tiªu cho ®Çu t­ PT			21,470			0			21,470


			1			§Çu t­ cã môc tiªu chña chÝnh phñ			7,970			0			7,970


			-			Chương trình 134			1,970						1,970


			-			Hỗ trợ bảo tồn Văn hoá			5,000						5,000


			-			Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng			1,000						1,000


			2			Vèn ®Çu t­ thùchiÖn CCQG			13,500						13500


			G			VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			41,012						41,012			0


			1			Chương trình mục tiêu Quốc gia			37,804						37,804


			2			Đầu tư có mục tiêu của Chính Phủ			0						0


			-			Chương trình 134			0


			-			Hỗ trợ bảo tồn Văn hoá			0


			-			Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng			0


			3			Chi tõ nguån hç trî t/h chÝnh s¸ch míi			3,208						3,208
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			ubnd tØnh vÜnh phóc												Biểu số 07


			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA																		GIA


			VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC


			DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2008


			(Kèm theo Quyết định số: 68/2007/QĐ-UBND ngày  31/12/2007 của UBND tỉnh)


												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			CHỈ TIÊU			Dự toán năm 2008			Chia ra


												TW hỗ trợ						NSĐP đối ứng


												Vốn ĐTPT			Vốn SN


						TỔNG CỘNG			94065			17000			37804			39261


			I			10 CHƯƠNG TRÌNH MTQG			91,383			14,750			37,372			39,261


			1			Chương trình giảm nghèo			33,289						928			32,361


						+ Quỹ KCB người nghèo			12,000									12,000


						+ Kinh phí KCB cho trẻ em đến 6 tuổi			18,361									18,361


						+ Hỗ trợ lãi suất cho người nghèo			2,000									2,000


						+ Dự án dạy nghề cho người nghèo			540						540


						+ dự án nâng cao năng lực giảm nghèo			252						252


						+ Dự án trợ giúp pháp lý			80						80


						+ Giám sát đánh giá			56						56


			2			Chương trình việc làm:			10,750			3,500			7,250


						+ Chương trình 120/CP			3,500			3,500


						+ Nâng cao năng lực quản lý LĐ-VL			60						60


						+ Giám sát đánh giá			50						50


						+ Nâng cao năng lực đào tạo nghề			7,140						7,140


						- Tăng cường năng lực ĐTN (thiết bị)			4,600						4,600


						- DN cho nông dân và người tàn tật			2,500						2,500


						- Giám sát, đánh giá			40						40


			3			CPPC một số bệnh XH, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS			5,777			2,000			3,677			100


						- CT phòng chống sốt rét			437						437


						- CT quân dân y kết hợp			60						60


						- CT phòng chống lao			245						245


						- CT phòng chống phong			110						110


						- CT tiêm chủng mở rộng			305						305


						- CT phòng chống suy DD			950						950


						- CT phòng chống sốt xuất huyết


						- CT bảo vệ sức khoẻ tâm thần			900						900


						- CT phòng chống HIV/AIDS			770						670			100


						- Dự án Bệnh viện tâm thần tỉnh			2,000			2,000


			4			CT vệ sinh an toàn thực phẩm			815						815


			5			CT dân số - KHHGĐ			5,757						5,657			100


			6			CT nước sạch VSMTNT			4,150			3,750			400


			7			CT văn hoá			7,075			5,500			1,575


						- Dự án chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử			6,000			5,000			1,000


						- Bảo tồn VH phi vật thể			100						100


						- Dự án cung cấp các SP văn hoá TT cho cơ sở


						- Dự án xây dựng thiết chế, mô hình VHTT cơ sở			255						255


						- Dự án xây dựng làng bản, xã, phường văn hoá điểm			120						120


						- Dự án làng bản có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn			500			500


						- Dự án phát triển thư viện			100						100


			8			CT Giáo dục - đào tạo			20,400						14,900			5,500


						- Phổ cập THCS và chống mù chữ			100						100


						- DA đào tạo cán bộ tin học			1,800						1,800


						- Hỗ trợ GDMN, vùng DT, vùng khó khăn			3,500						3,500


						- Tăng cường CSVC trường sư phạm và BDGV			4,500						4,500


						- Tăng cường CSVC trường học			5,000						5,000


						- Chương trình thay sách giáo khoa			5,500									5,500


			9			Chương trình phòng chống tội phạm			1,070						670			400


			10			Chương trình phòng chống ma tuý			2,300						1,500			800


			II			CÁC DỰ ÁN KHÁC			2,682			2,250			432


			1			Chương trình 135:			2,682			2,250			432


						- Đầu tư PT hạ tầng			2,100			2,100


						- Hỗ trợ phát triển sản xuất			390			150			240


						- Dự án hỗ trợ dịch vụ cải thiện đời sống và hỗ trợ phát lý			12						12


						- Đào tạo cán bộ xã, thôn, bản			180						180


			2			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


						Ghi chú:


						- 10 chương trình MTQG đã bao gồm 3.500 triệu đồng vốn cho vay giải quyết việc làm bổ sung mới đã chuyển sang.


						Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
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			Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­																																																						BM- 02X§GNVL-VX


			CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO-VIỆC LÀM  NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:      /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																									Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Thực hiện 2003									Thực hiện 2004									¦íc thùc hiÖn 2006															Kế hoạch 2007															Đơn vị sử dụng kinh  phí			Ghi chú


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó												Tổng số			Trong đó


												NSTW HÕ TRỢ CTQG			NSĐP đối ứng						NSTW HÕ TRỢ CTQG			NSĐP đối ứng						NSTW hỗ trợ CTQG			ĐTPT			SN			NSĐP						NSTW hỗ trợ CTQG			ĐTPT			SN			NSĐP


						TỔNG SỐ:			16,420			8,460			7,960			0			0			0			27,786			17,285			9,060			8,225			10,501			31,926			12,080			9,060			8,225			19,846


			I			Dự án định canh định cư  và kinh tế mới			5,300			5,300						5,800			5,800						6,800			6,800			4,500			2,300			0			0						4,500			2,300


			1			Dự án ổn định dân cư và kinh tế mới			2,730			2,730						4,100			4,100			0			5,350			5,350			3,800			1,550			0			5,350			5,350			3,800			1,550			0			Phân bổ chi tiết sau


			1.1			Vốn đầu tư phát triển :			1,930			1,930						3,000			3,000			0			3,800			3,800			3,800			0			0			3,800			3,800			3,800			0			0


			a			Công trình chuyển tiếp :												280			280			0			3,700			3,700			3,700			0			0			3,700			3,700			3,700			0			0


			1			Dự án KTM xã Ngọc Thanh :												150			150			0			600			600			600			0			0			600			600			600			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Công trình chuyển tiếp :


						Chợ Ngọc Thanh																					200			200			200									200			200			200


			-			Trạm điện Đại Lộc												150			150						0			0												0			0


			a2			Dự án Đạo Trù												130			130			0																																	UBND xã Đạo Trù


			-			Đường vào khu vực dãn dân xã Đạo Trù												130			130


						Công trình mới


						- Nhà lớp học 8 phòng Trường THCS xã Ngọc Thanh																					400			400			400									400			400			400


			2			Dự án XDCSHT xã nghèo ngoài CT 135: Xã Hoàng Hoa (T.Dương)												550			550			0			750			750			750			0			0			750			750			750			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Công trình chuyển tiếp


						- Trường mầm non trung tâm xã												200			200						100			100			100									100			100			100


						- Đường giao thông : tuyến Lũng Hữu đi Tiên Lộng, Khu 2 đi Khu 7)												350			350						400			400			400									400			400			400


						Công trình mới


						- Đường giao thông xóm 4 đi khu 7																					250			250			250									250			250			250


			3			Dự án XDCSHT xã nghèo ngoài CT 135:Xã Hướng Đạo (T.Dương)												500			500			0			500			500			500			0			0			500			500			500			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Công trình chuyển tiếp


						Nhà điều hành trường Tiểu học												100			100


						Hệ thống thuỷ lợi đập giếng lực (Đập, trạm bơm, kênh đầu mối)												400			400


						-  Cải tạo hồ đập Cầu Trình, Cổng lấp, Dộc Doi																					100			100			100									100			100			100


						Công trình mới


						- Đường giao thông liên thôn tuyến Thôn Thông-Thôn Yên Sơn-thôn Hảo-thôn Cao																					250			250			250									250			250			250


						- Trường mầm non xã Hướng Đạo																					150			150			150									150			150			150


			4			Dự án XDCSHT xã nghèo ngoài CT 135:Xã Như Thuỵ (Lập Thạch)												550			550			0			350			350			350			0			0			350			350			350			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


			-			Trường mầm non												200			200						150			150			150									150			150			150


			-			Đường giao thông ( tuyến Ngọc Sơn - Kim Sơn - Bãi Mé)												350			350						200			200			200									200			200			200


			5			Dự án XDCSHT xã nghèo ngoài CT 135:Xã Tam Sơn (Lập thạch)												560			560			0			700			700			700			0			0			700			700			700			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Cônh trình chuyển tiếp																														0			0												0			0


			-			Đập Đỗ Vó												60			60


			-			Nâng cấp đường giao thông liên xã: đoạn Nương tre - Đồng Quế												500			500						300			300			300									300			300			300


						Công trình mới


						- Xây trạm bơm tưới tại thôn Bình Sơn Thượng																					200			200			200									200			200			200


						-  Cải tạo, nâng cấp chợ Then																					200			200			200									200			200			200


			6			Dự án XDCSHT xã nghèo ngoài CT 135:Xã Sơn Lôi (Bình Xuyên)												560			560			0			800			800			800			0			0			800			800			800			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Công trình chuyển tiếp


						- Đường Sơn Lôi-Đạo Đức												360			360						250			250			250									250			250			250


						Trường mầm non khu trung tâm												200			200						50			50			50									50			50			50


						Công trình mới


						-  Sửa chữa nâng cấp 4 trạm bơm điện ái Văn, Ngọc Bảo,  Lương Câu, Bá cầu																					200			200			200									200			200			200


						-  Cải tạo, nâng cấp 2 đập giữ nước NaDo-Bá cầu																					200			200			200									200			200			200


						- Nhà điều trị trạm y tế xã																					100			100			100									100			100			100


			7			Dự án ĐCĐC xã Lãng Công																					100			100			100			0			0			100			100			100			0			0			Chi cục ĐCĐC và KTM


						Công trình mới


						- Nhà văn hoá thôn Thành Công																					100			100			100									100			100			100


			b			Công trình mới :												2,720			2720			0			300			300			300			0			0			300			300			300			0			0


						Dự án di dời dân ra khỏi vườn quốc gia Tam đảo																					300			300			300									300			300			300


			1.2			Vốn sự nghiệp di dãn dân :			800			800						1,100			1100						1,550			1,550			0			1,550			0			1,550			1,550			0			1,550			0			Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh phân bổ sau


			1			Di dân ngoại tỉnh																					0			0												0			0


			2			Di dân nội tỉnh																					0			0												0			0


			3			Dãn dân nội vùng


			2			Dự án định canh định cư			2,570			2,570						1,700			1,700			0			500			500			0			500			0			500			500			0			500			0


			2.1			Vốn Đầu tư phát triển  :			2,070			2,070						1200			1200			0			800			0			0			0						800			0			0			0


			a			Dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư Xã Đại Đình												250			250			0			0			0												0			0												UBND xã Đại đình


			a1			Chuyển tiếp												10			10			0


			-			Thanh toán chi phí lập dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư xã Đại Đình												10			10


			a2			Công trình mới												240			240			0


			-			Xây rãnh thoát nước đường từ Trại Mới - Đông Lộ												80			80


			-			Xây dựng trạm biến áp Đông Lộ +đường dây cao hạ thế												160			160


			b			Dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư Xã Lãng Công												310			310			0			400												400			400												400			UBND xã Lãng công


			b1			Chuyển tiếp												140			140			0


			-			Thanh toán chi phí lập dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư xã Lãng Công												10			10


			-			Trường mầm non xã Lãng Công												130			130


			b2			Công trình mới :												170			170			0


			-			Xây đập dâng nước Cầu Đá thôn Yên Sơn												70			70


			-			Xây kênh cứng từ khu Kho đến đồng Đình (thôn Thành Công)												100			100


			c			Dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư Xã Hợp Châu												330			330			0			0															0															UBND xã Hợp châu


			c1			Công trình chuyển tiếp												217			217			0


			-			Thanh toán chi phí lập dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư xã Hợp Châu												10			10


			-			Cải tạo, nâng cấp 1 số tuyến đường xã Hợp Châu												207			207


			c2			Công trình mới :												113			113			0


			-			Trạm biến áp thôn Cửu Yên+1,2km đường dây 10KV												113			113


			d			Dự án ĐCĐC và sắp xếp lại dân cư Xã Minh Quang												310			310			0			400												400			400												400			UBND xã Minh Quang


			d1			Công trình chuyển tiếp												310			310			0


			-			Thanh toán chi phí lập dự án ĐCĐC và SX lại dân cư xã Minh Quang												10			10


			-			Trường Mẫu giáo xã Minh Quang												300			300


			2.2			Vốn sự nghiệp ĐCĐC ngoài dự án: Hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi nhỏ ở các xã ĐCĐC ngoài 135 gồm: xã Bàn Giản, xã Quang Sơn, Bắc Bình, Nhân đạo, Yên Thạch, Xuân Lôi(huyện Lập Thạch); xã Tam quan, Đại Đình(huyện Tam đảo); Xã Đạo Tú, Hoà			500			500						500			500						500			500						500						500			500						500						Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh phân bổ sau


						Hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi  nhỏ 10 xã gồm : các xã Yên Thạch, Bàn Giản, Nhân Đạo, Đôn Nhân, Ngọc Mỹ, Xuân Lôi, Liễn Sơn, Phương Khoan(huyện Lập Thạch); Tam Quan, Hồ Sơn(Tam đảo)																																																						UBND tỉnh phân bổ chi tiết sau


			II			Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo			4,730						4,730			5,400						5,400			8,031			1,480						1480			6,551			15,646									1480			15,646			Sở Y tế


			III			Bổ sung quỹ XĐGN			500						500			500						500			1,800			0									1,800			1,800			0									2,000


			IV			Hỗ trợ lãi suất cho người nghèo			1,500						1,500			800						800			0			0												0			0


			V			Hỗ trợ dự án trồng cây ăn quả			530						530			600						600			0			0												0			0


			IV			Đào tạo cán bộ XĐGN			200			200						150			150						205			205			60			145						200			200			60			145						SỞ LĐ-TBXH


			V			Chương trình Việc làm			3,660			2,960			700			0			0			0			10,950			8,800			4,500			4,300			2,150			14,080			11,880			4,500			4,300			2,200


			1			Bổ sung vốn vay GQVL 120/CP			2,500			2,500						2,500			2,500						4,000			4,000			4,000									3,500			3,500			4,000


			2			Hỗ trợ  chương trình việc làm			200						200			250			70			180			180			0			0			0			180			200			0			0			0			200			SỞ LĐ-TB XH


						- Điều tra lao động- việc làm- hộ nghèo												50						50			40			0									40			45			0									45


						- Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra thực hiện chương trình												50						50			40			0									40			45			0									45


						- Thông tin tuyên truyền XĐ-GN VL												110			70			40			60			0			0			0			60			65			0			0			0			65


						+ Thông tin tuyên truyền												40						40			30			0									30			30			0									30


						+ Phóng sự theo chuyên đề												70			70						30			0									30			30			0									30


						- Nâng cao năng lực quản lý BCĐ chương trình XĐGN-VL												40						40			40			0									40			45			0									45


			3			Chương trình khuyến công và phát triển  làng nghề			500						500			450						450			450			0									450			2,000			0									2,000			Trung tâm khuyến công


			4			Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề ở các xã nghèo												800			800						0			0												0			0												Chi cục ĐCĐC và KTM


			4			Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm												0			0			0			500			500			500									0						500


			5			Nâng cao năng lực Đào tạo nghề												1,900			1,900			0			4,300			4,300			0			4,300			0			8,100			8,100			0			4,300			0


			a			Trường đào tạo nghề tỉnh			1,500			1,500						200			200															500															500						Trường ĐT nghề tỉnh


			b			Trung tâm Dạy nghề Mê Linh			460			460						1,000			1,000															200															200						TT Dạy nghề Mê linh


			c			Trung tâm KT-TH- HN dạy nghề												400			400															200															200						Trung tâm KT-TH- HN dạy nghề


			d			Trường Trung học KT-KT tỉnh												300			300															200															200						Trường Trung học KT-KT tỉnh


			e			Trung tâm dạy nghề lập thạch																														200															200						Trung tâm dạy nghề lập thạch


			F			Trung tâm dạy nghề Vĩnh Tường																														200															200						Trung tâm dạy nghề Vĩnh Tường


			e			Dự án Đào tạo nghề cho nông dân																														1,800															1,800


						- Tăng cường năng lực đào tạo nghề (thiÕt bÞ)																					4,100			4,100						4,100						6,400			6,400						4,100


						- Dạy nghề cho n«ng th«n vµ  người tàn tật																					200			200						200						1,700			1,700						200


			6			§µo t¹o c¸n bé GQVL																																				80			80												SỞ LĐ-TB XH


			7			DA ph¸t triÓn thÞ tr­êng																																				200			200												SỞ LĐ-TB XH


			8			Hỗ trợ đào tạo nghề												1,020						1,020			1,520			0									1,520
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			CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:      /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																							Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Thực hiện  Năm 2003			Thực hiện nam 2004			Ước thực hiện 2006			Trong đó									Kế hoạch 2007			Trong đó									Đơn vị sử dụng kinh phí			Ghi chú


																		VỐN NSTW						NSĐPĐƯ						VỐN NSTW						NSĐP đối ứng


																		ĐTPT			SN									ĐTPT			SN


						TỔNG SỐ:			14,260			17,500			40,700			0			12,700			28,000			31,500			0			13,000			18,500


						Tr.đó: + NSTW hỗ trợ			10,760			5,500			12,700												13,000


						+ NSĐP đối ứng			10,500			1,000			28,000												18,500


			I			CT Phổ cập giáo dục THCS và chống mù chữ			1,100			250			500			0			500			0			1,000						1,000


			1			Xoá mù chữ						20			20						20						0												Sở Giáo dục Đào tạo


			2			Mở lớp dạy nghề cho người tàn tật									150						150						0												Hội người mù tỉnh


			3			Củng cố phổ cập THCS  và phục vụ phổ cập Trung học						230			280						280						0												Sở Giáo dục- Đào tạo


			4			Hỗ trợ điều kiện CSVC  cho các xã miền núi khó khăn chưa đạt phổ cập hoặc mới đạt tỷ lệ phổ cập									50						50						0												Sở Giáo dục- Đào tạo


			II			CT hỗ trợ GDMN, vùng dân tộc, vùng khó khăn			1,227			1,000			2,700			0			2,700			0			2,500			0			2,500


			1			Hỗ trợ XD nhà ở Giáo viên các xã nghèo miền núi									1,000						1,000						0															Phân bổ chi tiết sau


			2			Trường dân tộc nội trú tỉnh (trả nợ nhà ký túc xá số 2)						740			200						200						0												Trường DTNT tỉnh


			2			Trường DTNT huyện Lập Thạch						260			0												0												Sở Giáo dục - Đào tạo


						- Trả nợ nhà ký túc xá số 2						190			0												0


						- Đường cấp nước ngoài nhà						70			0												0


			3			Trường Tiều học xã Ngọc mỹ - Lập thạch									500						500						0												UBND xã Ngọc Mỹ


			4			Trường Tiều học xã Bồ Lý - Tam Đảo									500						500						0												UBND XÃ BỒ LÝ


			2			- Sửa chữa nâng cấp nhà lớp học, nhà ký túc xá Trường PT DTNT cấp 2,3 Vĩnh phúc															500																		Trường PT DTNT cấp 2,3 Vĩnh phúc


			2			Xây dựng Trường DTNT huyện Tam đảo									1,700						1,700						0												Sở Giáo dục Đào tạo


			III			CT BDGV và tăng cường CSVC các trường sư phạm			2,060			1,200			5,500			0			5,500			0			5,500			0			5,500			0


			1			Bồi dưỡng giáo viên			500			500			500						500						500						500						Sở Giáo dục - Đào tạo


			2			Nhà thư viện+ Nâng cấp SC giảng đường trường CĐSP tỉnh						700			0												0												Trường Cao đẳng SP


			2			Trường cao đẳng sư phạm (Nhà giảng đường, nhà khách, hạ tầng kỹ thuật)									5,000						5,000						5,000						5,000						Trường cao đẳng sư phạm


			IV			CT ứng dụng tin học để nâng cao năng lực giảng dạy			500			800			1,000			0			1,000			0			1,500			0			1,500						Sở Giáo dục - Đào tạo


			1			Hỗ trợ  đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục- đào tạo						100			100						100						0


			2			Trang bị bổ sung máy vi tính cho các trường THPT công lập (đảm bảo mỗi trường có tối thiểu 30 máy); 30%  trường THCS có tối thiểu 15 máy; thí điểm dạy tin học ở trường tiểu học						550			900						900						0


			3			Thí điểm cho 2 trường THPT triển khai ứng dụng CNTT  phục vụ giảng dạy (trường THPT Lê Xoay + Trường THPT Ngô Gia Tự)						150			0												0


			V			Tăng cường CSVC trường học			8,573			1,400			3,000			0			3,000			0			12,500			0			2,500			10,000


			1			Hỗ trợ xây dựng các  trường chuẩn quốc gia									3,000						3,000						12,500						2,500			10,000						Phân bổ chi tiết sau


			1			Hỗ trợ các trường  trang bị giá để thiết bị phục vụ  chương trình thay sách						400																											Sở Giáo dục- Đào tạo


			2			Hỗ trợ xây dựng trường TH và THCS theo NQ HĐND						1,000


			VI			Hỗ trợ, công nhận  các trường chuẩn quốc gia			500			1850			700						700						0												Sở Giáo dục - Đào tạo


			VI			Thay sách giáo khoa lớp 5, lớp 10						11000			28000									28000			8500									8500			Sở Giáo dục - Đào tạo


									300


			IX			Chương trình nâng cao năng lực  đào tạo nghề			1960			900


						- Trung tâm KTTH HN Dạy nghề tỉnh						600																											TT KT TH-HN DAY NGHỀ


			1			Trường tiểu học Nhạo Sơn - Lập Thạch


			2			Trường tiểu học Ngọc Mỹ - Lập Thạch


			3			Trường tiểu học Triệu Đề - Lập Thạch


			4			Trường tiểu học Yên Phương - Yên Lạc


			5			Trường tiểu học Đồng Văn - Yên Lạc


			6			Trường tiểu học Vĩnh Thịnh II - Vĩnh Tường


			7			Trường tiểu học Vân Xuân - Vĩnh Tường


			8			Trường tiểu học Hướng Đạo - Tam Dương


			9			Trường tiểu học Phú Xuân - Bình Xuyên


			10			Trường tiểu học Gia Khánh - Bình Xuyên


			11			Trường tiểu học Tự Lập A - Mê Linh


			12			Trường tiểu học Tráng Việt B - Mê Linh


						- Trường TH Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh						300																											Trường THKT kỹ thuật


			Danh sách các trường chuẩn quốc gia						Mầm non


			Số									Tiểu học


			TT
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			CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH VĂN HOÁ -THÔNG TIN   NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:        /2006 /QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																				Đơn vị: Triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Thực hiện 2003			Thực hiện 2004			Ước thực hiện 2006			Trong đó chia ra									Kế hoạch 2007			Trong đó chia ra									Đơn vị sử dụng			Ghi chú


																		VỐN NSTW						Dự kiến NSĐP đối ứng						VỐN NSTW						NSĐP đối ứng


																		ĐTPT			SN									ĐTPT			SN


						Tổng số:			3,012			2,744			1,245			0			0			0			6,360			5,000			1,360			0


						Trong đó: -  NSTW									11,245												6,360


						- NSĐP																					0


			I			Chương trình Mục Tiêu Quốc gia									1,245			0			0			0			6,360			5,000			1,360			0


			1			Dự án cung cấp các SP văn hoá TT cho cơ sở			402			390			170			0			98			0			110			0			110			0


			a			Cấp thiết bị nhà văn hoá huyện									90			0			90			0			90			0			90			0


						+ Nhà Văn hoá huyện Lập Thạch									30						30						30						30						UBND huyện Lập Thạch


						+ Nhà Văn hoá huyện Tam Dương									30						30						30						30						UBND huyện Tam Dương


						+ Nhà Văn hoá huyện Bình Xuyên									30						30						30						30						UBND huyện Bình Xuyên


			b			Cấp thiết  bị nhà văn hoá xã									45			0			45			0			45			0			45			0


						+ Nhà Văn hoá thôn Chùa Vàng xã Minh Quang - Tam đảo									15						15						15						15						UBND xã Minh quang


						+ Nhà Văn hoá thôn Hạ - xã Ngọc Mỹ - Lập Thạch									15						15						15						15						UBND xã Ngọc Mỹ


						+ Nhà Văn hoá thôn Hướng Đạo xã Hướng Đạo - Tam dương									15						15						15						15						UBND xã Hướng Đạo


			c			Cấp Thiết bị đội thông tin lưu động									120			0			120			0			120			0			120			0


						+ Đội thông tin lưu động cấp tỉnh									60						60						60						60						Trung tâm VHTT tỉnh


						+Đội thông tin lưu động cấp huyện									60			0			60			0			60			0			60			0


						- Đội TTLĐ thị xã Phúc Yên									30						30						30						30						UBND thị xã Phúc Yên


						- Đội TTLĐ huyện Vĩnh Tường									30						30						30						30						UBND huyện VĩnhTường


			d			Cấp thiết bị làng văn hoá (cho 5 làng văn hoá)									50						50						50						50						Sở Văn hoá thông tin


			e			Xây dựng nhà văn hoá điểm									200			100			100			0			200			100			100			0


						+ Nhà Văn hoá thôn Kim Tiền xã Kim hoa - Mê Linh									100						100						100						100						UBND xã Kim Hoa


						- Khen thưởng GĐ,LX đạt GĐ, LX VH xuất sắc						20			0												0												SỞ VH-TT-TT


						- Xã văn hoá điểm Cao Đại - Vĩnh Tường của Bộ Văn hoá						300			100			100									100			100									UBND xã Cao Đại


						+ Nhà Văn hoá xã phường Ngô Quyền - Vĩnh Yên						250			100			100									100			100									UBND Phường Ngô Quyền


						+ Trùng tu chùa Đại Định						30


						+ Trùng tu đền thờ mẫu xóm Bãi						20


						-Nhà văn hoá xã Đình Chu- Lập Thạch						50																											UBND xã Đình Chu


						- Hai đội thông tin lưu động						20																											TT Văn hoá TT tỉnh


			f			Hỗ trợ luân chuyển sách cho thư viện									55			0			55			0			55			0			55			0


						+ Cho thư viện tỉnh									30						30						30						30						Thư viện KHTH tỉnh


						+ cho thư viện huyện									25						25						25						25						Thư viện KHTH tỉnh


			g			Đào tạo cán bộ									30						30						30						30						SỞ VH-TT


			2			Cung cấp các sản phẩm văn hoá						44																											SỞ VH-TT


						- Trung tâm Văn hoá tỉnh						44																											TT Văn hoá TT tỉnh


			1.1			Cấp sách cho Thư viện tỉnh									45						45						50						50						Thư viện KHTH tỉnh


			1.2			Cấp sách cho Thư viện huyện									35			0			35			0			50						50			0


						Trong đó:																					0


						+ Thư viện TX Vĩnh Yên									7						7						10						10						Thư viện TX Vĩnh Yên


						+ Thư viện huyện Lập Thạch									7						7						10						10						Thư viện h Lập Thạch


						+ Thư viện huyện Yên Lạc									7						7						10						10						Thư viện h Yên Lạc


						+ Thư viện huyện Vĩnh Tường									7						7						10						10						TV huyện Vĩnh Tường


						+ Thư viện huyện Bình Xuyên									7						7						10						10						TV huyện Bình Xuyên


			1.3			Trang thiết bị cho các xã thôn ĐBKK									90			0			18			0			10						10			0


						+ Xã Như Thuỵ- huyện Lập Thạch															18						10						10


			2			Dự án sư tầm,  bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể (Tổng điều tra văn hoá phi vật thể ở 3 huyện Yên Lạc, Phúc Yên, Bình Xuyên)			40			60			100						100						100						100						BQL di tích tỉnh


			3			DA xây dựng thiết chế, mô hình VHTT cơ sở									255			0			0			0			130			0			130			0


			3.1			Cấp thiết bị cho nhà văn hoá huyện									60			0			0			0			30			0			30			0


						+ NVH huyện Vĩnh Tường																					30						30						UBND h Vĩnh Tường


			3.2			Cấp thiết bị cho nhà văn hoá xã									45			0			0			0			30			0			30			0


						+ NVH xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên																					15						15						UBND xã Trung Mỹ


						+ NVH xã Hoàng Hoa huyện Tam Dương																					15						15						UBND xã Hoàng Hoa


			3.3			Cấp thiết bị cho đội thông tin lưu động									120			0			0			0			30			0			30			0


						+ Đội thông tin lưu động huyện Bình Xuyên																					30						30						UBND huyện Bình Xuyên


			3.4			Đào tạo cán bộ									30						30						40						40						Sở Văn hoá- TT


			4			Dự án xây dựng làng bản, xã phường văn hoá điểm									220			0			200			0			120			0			120			0


			4.1			Cấp thiết bị cho làng văn hoá									80			0			60			0			60			0			60			0


						+ Thôn 8 xã Kim Long huyện Tam Dương															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


						+ Làng Gia Du- xã Gia Khánh, Bình Xuyên															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


						+ Làng Đông Cao- xã Tráng Việt, Mê Linh															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


						+ Làng Tiên Long, xã Đạo Trù, Tam đảo															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


						+ Làng Quế Miêng xã Quang Sơn, Lập Thạch															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


						+ NVH khu phố 2- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên															10						10						10						Sở Văn hoá- TT


			4.2			Hỗ trợ xây dựng NVH xã Tam Sơn, Lập Thạch									100						100						0


			4.3			Hỗ trợ XD thiết chế VH làng, bản, thôn									40			0			40			0			60			0			60			0


						+ NVH thôn Ba Làng- xã Bắc Bình- Lập Thạch									20						20						20						20						UBND xã Bắc Bình


						+ NVH làng Đông xã Phú đa- Vĩnh Tường									20						20						20						20						UBND xã Phú Đa


						+ NVH Khu phố 6- phường Liên Bảo-Vĩnh Yên																					20						20						UBND phường Liên Bảo


			5			Chương trình chống xuống cấp di tích			2,570			2,250			500			0			0			0			5,900			5,000			900			0


			c			Huyện Bình xuyên:			40			40			0			0			0			0			0			0			0			0


						- Chùa Can Bi- xã Phú Xuân						40			0												0												UBND xã Phú Xuân


			a			Huyện Vĩnh Tường			20			30			50			0			50			0			50			0			50			0


						- Đình Thủ Độ- xã An Tường						30			0												0												UBND xã An Tường


						- Di tích Đình Thổ Tang									30						30						30						30						UBND xã Thổ Tang


						- Đình, miếu tuân lộ xã Tuân chính									20						20						20						20						UBND xã Tuân chính


			5.1			Huyện Mê Linh:			1760			2,050			300			0			0			0			50			0			50			0


						- Đình Kim Giao- Tiến Thắng						20			0												0												UBND xã Tiến Thắng


						- Chùa Liễu Trì- xã Mê Linh						30			0												0												UBND xã Mê Linh


						- Di tích chùa Bảo sơn									30						30						0												UBND xã Nam Viêm


						- Cơ sở in báo cách mạng xã Tráng Việt									50			50									50			50									UBND xã Tráng Việt


						- Đèn Tráng Việt									50			50									50			50									UBND xã Tráng Việt


						- Chùa Đoài xã Mê Linh									20			20									20			20									UBND xã Mê Linh


						- Đền thờ Hai Bà Trưng (Dự án cải tạo đền thờ chính)						2,000			1,700			1,700									1,700			1,700									Sở Văn hoá- TT


			d			Huyện Lập Thạch:			20			40			0			0			0			0			0			0						0


						- Đình Tiên Lữ- Xã Tiên Lữ						40			0												0												UBND xã Tiên Lữ


						+ Nhà thờ họ Đỗ - xã Tiến Thắng																					50						50						BQL di tích tỉnh


			5.2			Huyện Bình xuyên:									200			0			0			0			4100			4000			100			0


			c			Thị xã Vĩnh Yên			50			40			40			0			40			0			40			0			40			0


						- Miếu Đậu - xã Định Trung			20			40			0												0


						- Di tích Đình Đông Đạo									40						40						40						40


			d			Huyện Yên Lạc									140			80			60			0			140			80			60			0


						- Di tích Chùa, đình Đông mẫu									30						30						30						30


						- Di tích đình chùa Yên Hạ									30						30						30						30


						- Đình, Đền Lũng Quán xã Trung Kiên									50			50									50			50


						- Đình Trung An xã Đại Tự									30			30									30			30


			f			Huyện  Tam Đảo			450			50															0


						- Đền Thượng- Tây Thiên						50															0


			5			Chương trình điện ảnh (Máy chiếu 35 mm âm thanh lập thể)									500						500						500						500


						+ Di tích Đền Xuân Lãng xã Thanh Lãng																					100						100						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Đình Hương Canh																					4000			4000									Sở Văn hoá- TT


			5.3			Huyện Yên Lạc																					150			0			150			0


						+ Di tích Đình Yên Nội xã Văn Tiến																					100						100						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Chùa Đống Cao xã Văn Tiến																					50						50						BQL di tích tỉnh


			5.4			Huyện Vĩnh Tường																					350			0			350			0


						+ Di tích Đình Tuân Lộ- xã Tuân Chính																					100						100						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Đền Ngòi- xã Lũng Hoà																					100						100						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Đình Hoàng Thượng- xã Kim Xá																					100						100						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Đình Khách Nhi- xã Vĩnh Thịnh																					50						50						BQL di tích tỉnh


			5.5			Huyện Lập Thạch:																					1050			1000			50			0


						+ Nhà thờ họ Vũ - xã Sơn Đông																					50						50						BQL di tích tỉnh


						+ Di tích Tháp Bình Sơn																					1000			1000									Sở Văn hoá- TT


			5.6			Thị xã Phúc Yên																					100			0			100			0


						+ Di tích Đình Đạm Xuyên- xã Tiền Châu																					100						100						BQL di tích tỉnh


			5.7			Thị xã Vĩnh Yên																					100			0			100


						+ Di tích Đền Đậu - Định Trung																					100						100						BQL di tích tỉnh
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			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÀNH Y TẾ  NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số       /2006/QĐ-UB ngày      tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																	Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Thực hiện 2003			¦íc thùc hiÖn 2006			Trong đó chia ra									KÕ ho¹ch 2007			Trong đó chia ra									Đơn vị sử dụng kinh phí			Ghi chú


															VỐN NSTW						NSĐP đối ứng						VỐN NSTW						NSĐP đối ứng


															ĐTPT			SN									ĐTPT			SN


						TỔNG SỐ:			0			6,144			3,000			3,044			100			6,839			3,000			3,739			100


						Trong đó: NSĐP						100												100


			I.			CT PC một số bệnh xã hội và nguy hiểm và HIV/AIDS			0			5,750			3,000			2,650			100			6,273			3,000			3,173			100			Sở Y tế


						Trong đó: NSĐP			100																											"


			1			Chương trình phòng chống sốt rét			355			360						360						408						408						"


			2			Chương trình quân dân y kết hợp			60			0												50						50						"


			3			Chương trình phòng chống lao			140			190						190						200						200						"


			4			Chương trình phòng chống phong			107			70						70						70						70						"


			5			Chương trình tiêm chủng mở rộng			280			300						300						305						305						"


			6			Chương trình phòng chống suy DD			460			690						690						700						700						"


			7			Chương trình phòng chống sốt xuất huyết			100			130						130						130						130						"


			8			Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần			70			310						310						450						450						"


			9			Chương trình phòng chống HIV/ AIDS			500			700						600			100			960						860			100			"


			10			Dự án bệnh viện tâm thần						3,000			3,000									3,000			3,000									"


			II			Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm			230			394						394						566						566						Sở Y tế
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			CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM  NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số       /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																	Đ.vị tính: triệu đồng																																	Đ.vị tính: triệu đồng																																	Đ.vị tính: triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Thực hiện 2003			Thực hiện 2004			Trong đó																																																															Kế hoạch 2007


																																													Thực hiện 2006			Trong đó phân bổ cho các đơn vị																														Tổng số			Trong đó


															UBDS- GĐ-TE tỉnh			UBDS  VĨNH YÊN			UBDS MÊ LINH			UBDS YÊN LẠC			UBDS Vĩnh Tường			UBDS Lập Thạch			UBDS Tam Dương			UBDS Bình Xuyên			UBDS Phúc yên			UBDS Tam đảo						UBDS- GĐ-TE tỉnh			UBDS  VĨNH YÊN			UBDS MÊ LINH			UBDS YÊN LẠC			UBDS Vĩnh Tường			UBDS Lập Thạch			UBDS Tam Dương			UBDS Bình Xuyên			UBDS Phúc yên			UBDS Tam đảo						UBDS- GĐ-TE tỉnh			UBDS  Vĩnh Yên			UBDS Mê Linh			UBDS Yên Lạc			UBDS Vĩnh Tường			UBDS Lập Thạch			UBDS Tam Dương			UBDS Bình Xuyên			UBDS Phúc yên			UBDS Tam đảo


						Tổng số:			2,945			2,745			1,050			86			150			140			231			279			112			330			80			80			6,638			2,887			89.83			606.33			148.13			237.45			287.74			115.97			120.05			81.91			532.03			5,655			3,152.28			169.6			317.5			285.8			432.0			540.7			222.3			210.9			172.5			146.1			5,106


			A			CT Dân số -KHHGĐ:			2,395			2,245			764			86			150			140			231			279			112			116			80			80			4,918			1,917			89.83			231.33			148.13			237.45			287.74			115.97			120.05			81.91			157.03			5,555			3,052.28			170			318			286			432			541			222			211			172			146			3,386


			I			Dự án Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi			499			426			206			18			24			24			35			41			21			21			18			18			908			260.80			17.65			54.45			24.45			34.65			40.60			21.05			21.05			17.65			47.65			768			384.6			27.8			43.9			43.9			64.3			76.2			34.6			31.7			27.8			27.8			540


			II			Nâng cao chất lượng hệ thông tin quản lý chuyên ngành			325			220			220																														263			475.26			8.88			60.18			15.48			22.20			26.94			10.62			10.80			7.56			52.08			437			437																														690


			III			Tăng cường chiến dịch lồng ghép tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho vùng khó khăn																																							655			722.00																														818			818																														722


			IV			Dự án lồng ghép dân số và phát triển gia đình bền vững			20			119			119																														145			133.00																														155			155																														133


			V			Dự án chăm sóc sức khoẻ  sinh sản						207			207																														946			99.00																														1,269			902.96																														99			1273


						Tiểu dự án 7.1																																							817																																	1,153			786.96			21.34			58.00			33.20			61.00			90.10			39.52			19.00			25.45			18.43			0


						Tiẻu dự án 7.2						207			207																														129			99.00																														116			116																														99			1.0374898126


			VI			Dự án Nâng cao năng lực quản lý			1,531			1,273			219			68			126			116			196			238			91			95			62			62			1,751			226.50			63.30			116.70			108.20			180.60			220.20			84.30			88.20			56.70			57.30			1,948			194.72			120.41			215.63			208.68			306.71			374.39			148.17			160.17			119.21			99.91			1,202						96000			1.0815632965


						Trong đó: NSĐP			50			50																																																																																																									1,948.00


			VI			Nâng cao chất lượng dân số Việt nam																																							250																																	160			160																														0


			B			Xây dựng cơ bản			500			500			286																					214									1,720			970			0			375			0			0			0			0			0			0			375			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1,720


						- Trung tâm truyền thông tư vấn và CSDL Tam Đảo																																							375																														375																																				375


						- Trung tâm truyền thông tư vấn và CSDL Mê linh																																							375									375																																																									375


						- TT tư vấn Dân số- Gia đình - Trẻ em						286			286																														970			970																																																															970


						- Trụ sở UBDS  huyện Bình xuyên						214																								214


			b			Khen thưởng khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên (ngân sách địa phương)																																							100																																	100			100


						* Ghi chú: Dự kiến vốn ĐTPT như sau:


						Hạng mục công trình																																										TKDT						Ước KLTH						Vốn đã bố trí						Dự kiến 2005						Ghi chú									TKDT						Ước KLTH						Vốn đã bố trí						Dự kiến 2005						Ghi chú


						Tổng số																																										2,353						1,200						584						1,720															2,353						1,200						584						1,720


						- TT tư vấn Dân số- Gia đình - Trẻ em																																										1,553						1,200						584						970															1,553						1,200						584						970


						- Trung tâm TTTV và CSDL Tam Đảo																																										400																		375															400																		375


						- Trung tâm TTTV và CSDL Mê linh																																										400																		375															400																		375
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			CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TUÝ NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:       /2006/QĐ-UB ngày       tháng 12 năm 2006  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																														Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Đã được đầu tư 2002			Kế hoạch    2003			Thực hiện    2004			¦íc thùc hiÖn 2006			Trong đó						Kế hoạch    2007			Đơn vị sử dụng kinh phí			Ghi chú


																					NSTW			NSĐP


						Tổng số:			1,080			1,124			480			1,590			570			1,020			3,020


						Trong đó   :-  NSTW												570									1,820


						- NSĐP									480			1,020									1,200


			I			Chương trình phòng chống ma tuý			600			700			100			660			0			660			2,000			Công an tỉnh


			1			Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra												30						30			150


			2			Sơ kết, tỏng  kết												20						20			80


			1			Trả nợ chi bồi dưỡng cộng tác viên năm 2004												0


			2			Điều tra khảo sát, thống kê đối tượng												0


			3			Thi đua khen thưởng												30						30			50


			4			Hỗ trợ công tác tập huấn và tham quan học tập kinh nghiệm												50						50			50


			5			Chi phí hoạt động của Bộ phận thường trực giúp việc  BCĐ												30						30			40


			6			Mua trang thiết bị hỗ trợ công tác PCMT																					90


			7			Công tác tuyên truyền												110						110			700


			8			Công tác đấu tranh triệt phá												160						160			500


			9			Hỗ trợ công tác cai nghiện bắt buộc												130						130			240


			7			Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 152 cộng tác viên ở các xã phường, thị trấn												0


			10			Bồi dưỡng cộng tác viên xã, phường, thị trấn												100						100			100


			9			Xây dựng địa bàn không có ma tuý												0									0


			10			Hỗ trợ công tác quản lý và giúp dỡ các đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng												0									0


			11			Hỗ trợ công tác truy tố xét xử lưu động, án điểm												0									0


			12			Hoạt động của cơ quan  thường trực và các ban chỉ đạo huyện, thị, xã, phường, thị trấn												0									0


			II			Chương trình phòng chống tội phạm			480			424			380			930			570			360			1,020			Công an tỉnh


			1			Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra												40			40						60


			2			Công tác triển khai, sơ kết, tổng kết												20			20						60


			3			Thi đua khen thưởng												30			30						30


			4			Tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm												40			40						40


			5			Công tác tuyên truyền												310			150			160			370


			6			Công tác đấu tranh  triệt phá truy tố, xét xử chống tội phạm												420			250			170			420


			7			Chi hoạt động của Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ												30						30			40


			8			Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ												40			40
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			PHÂN BỔ CHI TIẾT QUỸ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:      /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																	Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Huyện, thị			Thực hiện năm 2004									¦íc thùc hiÖn năm 2006									Kế hoạch năm 2007									Ghi chú


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


												Vốn NSĐP bổ xung			Vốn thu hồi đến hạn						Vốn NSĐP bổ xung			Vốn thu hồi đến hạn						Vốn NSĐP bổ xung			Vốn thu hồi đến hạn


						Tổng cộng:			1,569			500			1069			3,120			1,800			1320			3,800			2,000			1800


			1			Huyện Tam Dương			333			70			263			330			180			150			430			250			180


			2			Huyện Lập Thạch			427			140			287			620			320			300			750			400			350


			3			Huyện Bình Xuyên			114			65			49			330			180			150			380			200			180


			4			Huyện Mê Linh			178			70			108			330			180			150			380			200			180


			5			Huyện Vĩnh Tường			70			70						360			210			150			400			200			200


			6			Huyện Yên Lạc			245			60			185			360			210			150			400			200			200


			7			Huyện Tam đảo												330			210			120			380			200			180


			8			Thị xã Phúc Yên												250			180			70			380			200			180


			9			Thị xã Vĩnh Yên			202			25			177			210			130			80			300			150			150
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			PHÂN BỔ CHI TIẾT  VỐN VAY GQVL 120/CP NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số      /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																										Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT			Huyện, Thị			Thực hiện 2003									Thực hiện 2004									Ước thực hiện năm 2006									Kế hoạch năm 2007									Ghi chú


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


												Vốn  TW bổ sung			Vốn thu hồi đến hạn						Vốn  TW bổ sung			Vốn thu hồi đến hạn						Vốn  TW bổ sung			Vốn thu hồi đến hạn						Vốn  TW bổ sung			Vốn thu hồi đến hạn


						Tổng số:			9,538			2,500			7,038			7,700			2,500			5,200			12,000			4,000			8,000			11,500			3,500			8,000


			1			Huyện Tam Dương			1,665			400			1265			1,000			300			700			1,100			400			700			950			250			700


			2			Huyện Lập Thạch			1,514			400			1114			1,000			300			700			1,300			300			1000			1,350			450			900


			3			Huyện Bình Xuyên			1,449			350			1099			900			300			600			1,300			500			800			1,200			400			800


			4			Huyện Mê Linh			1,270			300			970			800			300			500			1,200			500			700			1,150			350			800


			5			Huyện Vĩnh Tường			1,150			400			750			1,000			300			700			1,500			500			1000			1,450			450			1000


			6			Huyện Yên Lạc			1,600			400			1200			1,000			300			700			1,200			400			800			1,150			350			800


			7			Thị xã Phúc Yên												600			200			400			1,600			500			1100			1,550			450			1100


			8			Huyện Tam Đảo												800			300			500			1,000			300			700			950			250			700


			7			Thị xã Vĩnh Yên			890			250			640			600			200			400			1,800			600			1200			1,750			550			1200


						Hỗ trợ chương trình XĐGN- Việc làm:


																		Đơn vị tính: triệu đồng									Đơn vị tính: triệu đồng									Đơn vị tính: triệu đồng


			Số			Nội dung chương trình						Thực hiện						Kế hoạch						Đơn vị sử dụng			Kế hoạch						Đơn vị sử dụng			Kế hoạch						Đơn vị sử dụng


			TT									2001						2002						Kinh phí


						Tổng số:						2,570						2,830									2,530									2,530


			A			Hỗ trợ chương trình XĐGN-Việc làm:						200						300						SỞ LĐ- TBXH


						Tr.đó: NSĐP: 200 triệu đồng


			1			Điều tra lao động - việc làm - hộ nghèo												50									50									50


			2			Tập huấn cán bộ XĐGN - Việc làm												100									100									100


			3			Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện CT												50									50									50


			4			Truyền thông tuyên truyền XĐGN-VL												50									50									50


						theo chuyên đề


			5			Hỗ trợ đầu tư CSVC Trung tâm dịch vụ


						việc làm												50									50									50


			B			Hỗ trợ làng nghề: (NSĐP)						500						500						Sở công nghiệp			500						Sở công nghiệp			500						Sở công nghiệp


			C			Tăng cường CSVC trường đạo tạo nghề:						1,870						1,900						Trường đạo tạo nghề			1,900						Trường đạo tạo nghề			1,900						Trường đạo tạo nghề


						- San nền												500									500									500


						- Hàng rào												200									200									200


						- Điện nước ngoài nhà												300									300									300


						- Xưởng thực hành												500									500									500


						- Thiết bị dạy và học nghề												400									400									400


			D			Trung tâm Dạy nghề Mê Linh:												130						TT Dạy nghề Mê Linh			130						TT Dạy nghề Mê Linh			130						TT Dạy nghề Mê Linh
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			CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:       /2006/QĐ-UB ngày   tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																											Đơn vị tính: Triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình						Đã được đầu			Thực hiện 2003			Thực hiện 2004			Ước thực hiện 2006			Kế hoạch 2007			Đơn vị sử dụng			Ghi chú


												tư 2002


						TỔNG SỐ:						200			200						180			250			SỞ LĐ-TBXH


						Trong đó: NSĐP									200						180


																																				Đề nghị của Sở LaĐ


			1			Tuyên truyền, giáo dục									45						30			40												50


			2			Phụ cấp cộng tác viên									15						45			60												40


			3			Công tác điều tra, truy quét,  triệt phá									70						45			60												70


			4			Công tác xã hội									15


			5			Sửa chữa, nâng cấp LĐSX TT 05-06									20


			4			Nâng cao năng lực cán bộ									15						25			35												50


			7			Thi đua, khen thưởng, tổng kết									20


			5			Tập huấn nghiệp vụ															20			30


			5			Xây dựng các xã phường không có tệ nạn xã hội																														50


			6			Hỗ trợ công tác giáo dục															15			25												40


			7			Chữa bệnh, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng															30															50


			Biểu số 22:                                 Phân bổ chi tiết chương trình  phủ sóng phát thanh năm 2004


			(Kèm theo Quyết định số:        /2003/QĐ-UB  ngày   tháng  năm 2003 của UBND tỉnh)


																											Đơn vị tính: Triệu đồng


			Số									Kế hoạch			Đơn vị sử dụng												Ghi chú


			TT			Nội dung chương trình						2004			kinh phí


						Tổng số:						2388


			1			Thiết bị Đài Phát thanh thị xã Vĩnh yên						388			UBND TX VĨNH YÊN


			2			Đầu tư nâng cấp Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh						2000			Đài PT-TH tỉnh
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			CHƯƠNG TRÌNH


			CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2007


			(Kèm theo Quyết định  số:       /2005/QĐ-UB ngày      tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


															Đơn vị tính: Triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Ước thực hiện 2006			Kế hoạch 2007			Đơn vị sử dụng kinh phí			Ghi chú


						Tổng số			2,200			2,425


			1			Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước			1,200			1,425			Ban chỉ Đạo CT CNTT tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)


						- VỐN CTMTQG			1,500


						- Vốn XDCB Ngân sách tập trung			4,000


						- Vốn NSĐP đối ứng			2,000


			2			Đề án tin học hoá cơ quan Đảng			1,000			1,000			Ban chỉ Đạo CT CNTT các cơ quan Đảng (Văn phòng Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc)





nguyen ngoc loi:
theo ý kiÕn «ng kú Kh«ng d­a vµo CTQG
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			VỐN NSTW BỔ SUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ


			(Kèm theo Quyết định  số:       /2006/QĐ-UB ngày     tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


												Đơn vị tính: Triệu đồng


			Số TT			Nội dung chương trình			Ước thực hiện năm 2006			Kế hoạch năm 2007			Chủ Đầu tư			Ghi chú


						Tổng số			210			2,940


			1			Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm công trình nghệ thuật			210			440			Hội Văn học nghệ thuật tỉnh


			2			Đối ứng ODA						2,500








bao cao ong ky 2-1-06


			TỔNG HỢP NGUỒN VỐN CÁC CTMTQG VÀ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2006


			1			Tổng số									117,434. trđồng


						Chia ra


									a-Vốn NSTW						77,473. trđồng


									Trong đó


												- 7 CTMTQG			44,582. trđồng


												- CTDA khác			2,890. trđồng


												- NNSTW hỗ trợ có mục tiêu			30,001. trđồng


									b- Vốn NSĐP						39,961. trđồng


			2			Chi tiết


									a- 7 CTMTQG						44,582. trđồng


												- CT xoá đói giảm nghèo-VL			11,505. trđồng


												- CTPC một số bệnh XH và nguy hiểm và HIV/AIDS			6,044. trđồng


												- Dân số-KHHGĐ			4,918. trđồng


												- CT nước sạch VSMTNT			3,300. trđồng


												- CT Văn hoá			1,245. trđồng


												- CT Giáo dục-đào tạo			17,000. trđồng


												- Chương trình Phòng chống tội phạm			570. trđồng


									b- CT, dự án khác						2,890. trđồng


												- CT 5 triệu ha rừng			2,890. trđồng


									c- Vốn bổ sung có mục tiêu từ  NSTW cho NSĐP để thực hiện một số mục tiêu nhiẹm vụ cụ thể						30,001. trđồng


												- Đầu tư các di tích văn hoá			10,000. trđồng


												- Chương trình 134			2,000. trđồng


												- Chương trình tin học hoá quản lý hành chính nhà nước và cơ quan Đảng			2,200. trđồng


												- Hỗ trợ đầu tư giáo dục, y tế từ nguồn thu sổ số kiến thiết			3,000. trđồng


												- Hỗ trợ kinh phí KCB người nghèo theo chuẩn nghèo mới			1,480. trđồng


												- Hỗ trợ kinh phí KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi			7,656. trđồng


												- Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm công trình nghệ thuật			210. trđồng


												- Kinh phí thực hiện đề án KH cấp Nhà nước giao địa phương thực hiện			100. trđồng


												- Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang			355. trđồng


												- Bổ sung TH các CTMT và nhiệm vụ khác (theo đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại VB số 2788/UBND-TH ngày 31/8/2005 )			3,000. trđồng


									c- Vốn NSĐP đối ứng						39,961. trđồng


												-  Quỹ KCB người nghèo			6,551. trđồng


												- Quỹ cho vay XĐGN			1,800. trđồng


												- Hỗ trợ CTVLàm			180. trđồng


												- Hỗ trợ làng nghề			450. trđồng


												-  Hỗ trợ đào tạo nghề			1,520. trđồng


												- CT phòng chống HIV/ AIDS			100. trđồng


												- Thưởng khu vực không có người sinh con thứ 3			100. trđồng


												- CT P/chống mại dâm			180. trđồng


												- CT phòng chống tội phạm			360. trđồng


												- CT phòng chóng ma tuý			720. trđồng


												- Chương trình thay sách			28,000. trđồng








NS trung uong


			KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG VÀ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤCTIÊU NĂM 2006 CỦA VĨNH PHÚC


			Số liệu lấy của Vụ Tài chính - Tiền tệ Bộ Kế hoạch, ngày 10-10-2005                                                                  và sửa theo số của anh Khải chép của ông  Bạt


			(Số liệu này Bộ Kế hoạch Trình Quốc hội)


															ĐVT: Triệu đồng


			Số TT			Chương trình, dự án			Kế hoạch 2005									Ghi chú


									Tổng số			Trong đó


												Vốn ĐTPT			Vốn SN


						TỔNG SỐ			101,817			45,150			56,667


			I			Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác			49,672			20,150			29,522


			A			Vốn 7 chương trình mục tiêu quốc gia			44,582			15,060			29,522


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm			11,505			9,060			2,445


			1.1			DA đào tạo cán bộ XĐGN			145						145


			1.2			DA cho vay vốn giải quyết việc làm (ĐTPT)			4,000			4,000


			1.3			DA hỗ trợ Tung tâm d.vụ việc làm			500			500


			1.4			DA đào tạo cán bộ GQVL (tập huấn)			60			60


			1.5			DA hỗ trợ SX và p.triển ngành nghề			0


			1.6			DA ổn định dân di cư và xây dựng vùng kinh tế mới			5,800			4,000			1,800


			1.7			DA Định canh định cư			1,000			500			500


			2			Chương trình giáo dục và đào tạo			17,000			0			17,000


			2.1			DA củng cố xoá mù chữ. Phổ cập trung học cơ sở			500						500


			2.2			DA đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường			1,000						1,000


			2.3			DA tăng cường CSVC các trường sư phạm và bồi dưỡng giáo viên			5,500						5,500			(Tr.đó: Vốn NN: 4.000)


			2.4			DA hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn			2,700						2,700			(Tr.đó: Vốn NN: 1.200)


			2.5			DA tăng cường CSVC trường học, xây dựng một số trường trọng điểm(trường phổ thông)			3,000						3,000			(Tr.đó: Vốn NN: 2.000)


			2.6			DA tăng cường năng lực đào tạo nghề			4,300			0			4,300


						- Tăng cường NL ĐTN			2,900						2,900


						- DN Cho Nông dân			1,200						1,200


						- Dạy nghề cho người tàn tật			200						200


			3			Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình			4,918			0			4,918


			3.1			DA truyền  thông giáo dục thay đổi hành vi			908						908


			3.2			DA kế hoạch hoá gia đình			145						145


			3.3			DA hoàn thiện dân số			263						263


			3.4			DA nâng cao chất lượng dân số			250						250


			3.5			DA lồng ghép dân số với phát triển gia đình			655						655


			3.6			DA Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ d.số			1,751						1,751


			3.7			DA CHĂM SÓC SKSS & KHHGĐ			946			0			946


						- Tiểu DA 7.1			817						817


						- Tiểu DA 7.2			129						129


			4			Chương trình văn hoá			1,245			0			1,245


			4.1			DA chống xuống cấp & tôn tạo DT lịch sử			500						500


			4.2			DA sưu tầm bảo tồn GTVH phi vật thể			100						100


			4.3			DA XD thiết chế, mô hình VHTT cơ sở			255						255


			4.4			DA XD làng bản xã phường văn hoá điểm			220						220


			4.5			DA cung cấp các SP VHTT cho cơ sở			170						170


			4.6			DA Trang thiết bị cho phổ biến phim			0


			5			Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và hiv/aids			6,044			3,000			3,044


			5.1			DA Phòng chống Sốt rét			360						360


			5.2			DA Phòng chống Phong			70						70


			5.3			DA Phòng chống Lao			190						190


			5.4			DA Phòng chống Sốt xuất huyết			130						130


			5.5			DA Tiêm chủng mở rộng			300						300


			5.6			DA PC suy dinh dưỡng TE			690						690


			5.7			DA Bảo vệ SK tâm thần			310						310


			5.8			DA CL và Vệ sinh an toàn thực phẩm			394						394


			5.9			DA Phòng chống HIV/AIDS			600						600


			5.10			Bệnh viện tâm thần			3,000			3,000


			6			Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn			3,300			3,000			300


			7			Chương trình Phòng chống tội phạm			570						570


			B			Các chương trình mục tiêu khác			5,090			5,090			0


			1			Dự án trồng mới 5 tr ha rừng			2,890			2,890


			2			Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước			1,200			1,200


			3			Đề án tin học hoá các cơ quan của Đảng			1,000			1,000


			II			Vốn bổ sung có mục tiêu			52,145			25,000			27,145


			A			Vốn Đầu tư Phát triển			25,000			25,000			0


			1			Hạ tầng du lịch			5,000			5,000


			2			Chương trình 134			2,000			2,000


			3			Chương trình nuôi trồng thuỷ sản			0


			4			Chương trình phân chậm lũ			5,000			5,000


			5			Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện			0


			6			Hỗ trợ di tích văn hoá đền thờ Hai Bà Trưng			10,000			10,000


			7			Tin học hoá			0


			8			Nguồn thu từ SX KT để lại			3,000			3,000


			B			Vốn sự nghiệp			27,145			0			27,145


			1			Kinh phí hoạt động Đảng			4,060						4,060


			2			Khám chữa bệnh người nghèo			1,480						1,480


			3			Hỗ trợ trẻ em dưới 6 tuổi			10,270						10,270


			4			Pháp lệnh dân quân tự vệ			1,420						1,420


			5			Hỗ trợ huyện mới thànhlập và nâng cấp đô thị			6,250						6,250


			6			Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm công trình nghệ thuật			210						210


			7			Đề án khoa học. Trẻ em lang thang, mọi chế độ chính sách mới			3,455						3,455
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			dù kiÕn kÕ ho¹ch n¨m 2005
 ch­¬ng tr×nh 135


			STT			ChØ tiªu			§Þa ®iÓm			Thêi gian
 thùc hiÖn			Dù ¸n 
®­îc duyÖt			Dù to¸n 
®­îc duyÖt			Vèn ®· cÊp 
hÕt 2004			Cßn thiÕu			Cßn thiÕu			KÕ ho¹ch
 2005						Chñ ®Çu t­


						Tæng sè																								12148			0


						Tæng sè																								6198			0


			A			Ch­¬ng tr×nh 135																								6523			0


			I			Dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng x· §BKK						2001-2005			26593						11803			14790						3150			0


			1			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· §¹o Trï			H. Tam ®¶o			"			7405						1850			5555						525			0			UBND x· §¹o Trï


			2			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· Trung Mü			h. B×nh xuyªn			"			5559						2210			3349						525			0			UBND x· Trung Mü


			-			C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp


			+			Kiªn cè ho¸ kªnh néi ®ång x· Trung Mü						2004-2005			861						300						561			525


			3			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· Bå Lý			h.Tam ®¶o			"			2764						1700			1064						525			0			UBND x· Bå Lý


			-			C«ng tr×nh míi:


			+			Tr¹m b¬m Yªn Hoµ																								300


			+			§­êng liªn th«n(=bª t«ng)																								225


			4			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· Yªn D­¬ng			h.Tam ®¶o			"			2592						1800			792						525			0			UBND x· Yªn D­¬ng


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp


			-			Tr¹m b¬m+kªnh ®ång Du									723						273						450			350


						C«ng tr×nh míi:


			-			Kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng néi ®ång																								175


			5			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· §ång TÜnh			h.Tam d­¬ng			"			4300						1850			2450						525			0			UBND x· §ång TÜnh


			6			Dù ¸n XDCSHT x· §BKK x· V©n Trôc			h.LËp Th¹ch			"			2389						1820			569						525						UBND x· V©n Trôc


			-			C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp


			+			Nhµ líp häc 2 tÇng tr­êng THCS												740.3			550						190.3			150


			+			Nhµ ®iÒu hµnh tr­êng TiÓu häc												249.9			200						49.9			40


						C«ng tr×nh míi:


			+			Hå ®ång Déc Xäm																								80


			+			Kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng néi ®ång																								195


			+			Trµn cÇu Yªn																								60


			2			Dù ¸n x©y dùng Trung t©m côm x·			h.Tam ®¶o			2001-2005												0						3000			0			Së KH&§T tr×nh 
UBND tØnh ph©n bæ sau


			3			Dù ¸n ®µo t¹o c¸n bé x· 135																								48						Ban d©n téc t«n gi¸o VP


			4			Dù ¸n quy ho¹ch bè trÝ l¹i d©n c­																					0			0						(ChuyÓn sang Dù ¸n KTM)


			4			Dù ¸n PTSX NLN g¾n víi chÕ biÕn, tiªu thô																								0						Chi côc §C§C


			B			Ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo																								5950


			I			Dù ¸n æn ®Þnh d©n c­ vµ KTM																								5350			0


			I.1			Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn:																		0						3800			0


			1			Dù ¸n XDCSHT x· nghÌo ngoµi 135: X· Hoµng Hoa			Tam d­¬ng			2004-2006			5360						550			4810						750			0			Chi côc §C§C


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp


						+ Tr­êng mÇm non trung t©m x·												361			200						161			100


						+ §­êng giao th«ng H÷u Lòng-Tiªn Léng												1180			650						530			400


						C«ng tr×nh míi:


						+ §­êng giao th«ng xãm 4 ®i khu 7																								250


			2			Dù ¸n XDCSHT x· nghÌo ngoµi 135: X· H­íng §¹o			Tam d­¬ng			2004-2006			4929.5						500			4429.5						500			0			Chi côc §C§C


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp:


						+ C¶i t¹o hå ®Ëp CÇu Tr×nh, Cæng lÊp, Déc Doi												530			400						130			100


						C«ng tr×nh míi


						+ §­êng giao th«ng liªn th«n tuyÕn Th«n Th«ng
-Th«n Yªn S¬n-th«n H¶o-th«n Cao																								250


						+ Tr­êng mÇm non x· H­íng §¹o																								150


			3			Dù ¸n XDCSHT x· nghÌo ngoµi 135: X· Nh­ Thuþ			LËp Th¹ch			2004-2006			4720						550			4170						350			0			Chi côc §C§C


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp:


						+ Tr­êng mÇm non												395			200						195			150


						+ §­êng giao th«ng Ngäc S¬n - Chïa MÐ												739			418			250			321			200


			4			Dù ¸n XDCSHT x· nghÌo ngoµi 135: X· Tam S¬n			"			2004-2006			3952						560			3392						700			0			Chi côc §C§C


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp:


						+ §­êng giao th«ng N­¬ng Tre - §ång QuÕ												991			600						391			300


						C«ng tr×nh míi


						+ X©y tr¹m b¬m t­íi t¹i th«n B×nh S¬n Th­îng																								200


						+ C¶i t¹o, n©ng cÊp chî Then																								200


			5			Dù ¸n XDCSHT x· nghÌo ngoµi 135: X· S¬n L«i			B×nh xuyªn			2004-2006			5267.6						560			4707.6						800			0			Chi côc §C§C


						C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp:


						+ §­êng S¬n L«i-§¹o §øc												697			360						337			250


						+ Tr­êng mÇm non												373			300						73			50


						C«ng tr×nh míi:


						+ Söa ch÷a n©ng cÊp 4 tr¹m b¬m ®iÖn ¸i V¨n, 
Ngäc B¶o, L­¬ng C©u, B¸ CÇu																								200


						+ C¶i t¹o, n©ng cÊp 2 ®Ëp gi÷ n­íc NaDo-B¸ CÇu																								200


						+ Nhµ ®iÒu trÞ tr¹m y tÕ x·																								100


			6			Dù ¸n KTM x· Ngäc Thanh						2001-2005						900			600			300						600						Chi côc §C§C


			-			C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp : Chî Ngäc Thanh			TX.Phóc yªn			2003-2005						900			600			300			300			200


			-			C«ng tr×nh míi: 
Nhµ líp häc 8 phßng Tr­êng THCS x· Ngäc Thanh			Phóc yªn			2005																		400


			7			Dù ¸n §C§C x· L·ng C«ng																								100						Chi côc §C§C


						+ Nhµ v¨n ho¸ th«n Thµnh C«ng			"			2005																		100


			B.2			Vèn sù nghiÖp:																								1550						Së KH&§T tr×nh 
UBND tØnh ph©n bæ sau


			1			Di d©n ngo¹i tØnh


			2			Di d©n néi vïng, néi tØnh


			II			Dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­																								500						Së KH&§T tr×nh 
UBND tØnh ph©n bæ sau


						Vèn sù nghiÖp §C§C ngoµi dù ¸n: Hç trî x©y
 dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi nhá ë c¸c x· §C§C ngoµi 135 gåm: x· Bµn Gi¶n, x· Quang S¬n, B¾c B×nh, Nh©n ®¹o, Yªn Th¹ch, Xu©n L«i(huyÖn LËp Th¹ch); x· Tam quan, §¹i §×nh(huyÖn Tam ®¶o); X· §¹o Tó, Hoµ																											0


			III			Dù ¸n hç trî s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ngµnh
nghÒ ë c¸c x· nghÌo																								100						Chi côc §C§C
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